	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM
Họ và tên :……………………
Lớp: 1…
	Thứ…… ngày…. tháng ...... năm 2018
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học : 2018 – 2019
Môn Tiếng Việt  lớp 1 – Phần đọc
(Thời gian :20 phút)


	Đọc thành tiếng
	Điểm
 
	Nhận xét của giáo viên

…………………………...........................……… 
………………………...........................…………  

	Đọc hiểu
	
	


 Phần I/ Kiểm tra đọc: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng (7 điểm)
* Đọc vần: (2 điểm)  ong, ai, iên, uông, ôm, yêu, eo, ênh
     * Đọc từ :  (2 điểm)   chuối tiêu, rèm cửa, túi lưới, thương mến, 
  vinh quang, khăn tay, áo yếm, bình rượu.
     * Đọc câu, đoạn : (3 điểm)   
Buổi tối, bà ở quê ra. Bé tươi cười đón bà.
          Bố của Nga là bộ đội. Bố đội cái mũ có ngôi sao ở giữa. Nga yêu bố lắm.
	Bà ngồi khâu bên thềm
Gọi cháu đến cho vui
Cháu nghe đài và hát
Bà khen cháu thật tài
	        Hôm nay trời đổ mưa rào
  Ào ào từng hạt thật là to ghê
        Em ngồi đóng cửa trong nhà
Nghĩ thương đàn gà chuồng sửa chưa xong.


2. Bài tập (3 điểm) 
 (
siêng năng lao động. 
) a.(2 điểm) Nối từng ô chữ bên trái với ô chữ bên phải để thành câu:
 (
c. 
Bầy ong
) (
d. 
Trên trời
) (
b. 
Vườn nhà bà
) (
a.
 
Người nông dân 
)

 (
từng đàn bướm bay lượn.
)

 (
đang cấy lúa. 
)

 (
có nhiều 
cây ăn quả.
)


b. (1điểm)   Điền  vào chỗ chấm:
	c, k hay qu ? 
Mẹ đi chợ mua  ...ủ ...iệu, chả ......ế. 
	 (
´
) (
´
)    uôi  hay ôi  ? 
  m.........  dưa          đầu m.......
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Phần II/ Kiểm tra viết (10 điểm)
1. Viết vần (3 điểm) 
ươm, anh, ưi, yên, ương, ăt, ây, êu
2. Viết từ (3 điểm) 
chim sáo , gối thêu, vườn nhãn, nghỉ hưu, khóm mía, chuối tiêu
3. Viết câu (4 điểm) 
          Giáo viên viết lên bảng cho học sinh nhìn chép
tha rơm ôm lá
      			lên tận ngọn cây
        			tìm chỗ um tùm
        			đàn chim làm tổ.
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